	CÔNG TY TNHH SÀI GÒN TECH EDUCATION

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   TP. HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
MÔN: TIẾNG NHẬT

A. MỤC TIÊU:
1. Nghe: Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh. Có thể hiểu nội dung hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu nói chậm.
2. Nói: Có thể nói được những câu giáo tiếp hội thoại cơ bản thường dùng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Có thể giao tiếp thành thạo các mẫu câu thường ngày, các mẫu câu cơ bản liên quan đến công việc, học hành.
3. Đọc: Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng hiragana, chữ katakana, chữ hán cơ bản dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Có thể đọc hiểu văn chương hay dùng hàng ngày viết bằng những từ vựng và chữ kanji cơ bản.
4. Viết: Có thể viết thành thạo bảng chữ hiragana, katakana và các chữ hán cơ bản, đơn giản. Có thể viết những đoạn văn, bài giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc.
B. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY:
1. Thời gian cho từng cấp độ:
· Tiếng Nhật Sơ cấp (Bậc 1,2): 540 tiết;
· Tiếng Nhật Trung cấp (Bậc 3,4): 540 tiết;
 (Mỗi tiết học tương đương với 60 phút)
2. Tài liệu giảng dạy:
	Khóa học
	Số lớp mỗi khóa học
	Tài liệu (Nêu rõ tên tài liệu, nhà xuất bản, năm xuất bản, đơn vị phát hành nếu là xuất bản ở nước ngoài)
	Tổng số tiết mỗi khóa học

	Tiếng Nhật Sơ cấp (Bậc 1,2)
	01


	+ Giáo trình: Minna no Nihongo sơ cấp 1, 2
+ Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
+ Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Trẻ
	
	540

	Tiếng Nhật Trung cấp (Bậc 3,4)
	01
	+ Giáo trình: Marugoto trung cấp 1, 2
+ Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
+ Đơn vị phát hành: First News

	540



C. PHÂN PHỐI THỜI GIAN (phân phối theo từng bài, theo từng tài liệu giảng dạy)
· CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT SƠ CẤP (Bậc 1, 2)
· Tiếng Nhật sơ cấp 1 (Bậc 1): Tài liệu giảng dạy: Minna no Nihongo sơ cấp 1, Nhà Xuất Bản: Nhà xuất bản Trẻ, Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Trẻ
	STT
	KHÓA HỌC
	TÊN BÀI, CHƯƠNG
	SỐ TIẾT
	GHI CHÚ

	
	
	
	LT
	TH
	TỔNG
	

	1
	
	Bài 1: Bảng chữ cái hiragana và katakana
	5
	5
	10
	










Luyện ngữ pháp trong giờ lý thuyết
Luyện nghe, nói, viết trong giờ thực hành

	2
	
	Bài 2: Rất hân hạnh được gặp anh/chị
	5
	5
	10
	

	3
	
	Bài 3: Đây là chút lòng thành thôi
	5
	5
	10
	

	4
	
	Bài 4: Lấy cho tôi cái này
	5
	5
	10
	

	5
	
	Bài 5: Từ mấy giờ đến mấy giờ ạ?
	5
	5
	10
	

	6
	
	Bài 6: Có đến koshien không ạ?
	5
	5
	10
	

	7
	
	Bài 7: Đi cùng nhau không?
	5
	5
	10
	

	8
	
	Bài 8: Xin lỗi có ai ở nhà không
	5
	5
	10
	

	9
	
	Bài 9: Đã đến lúc tôi phải xin phép
	5
	5
	10
	

	10
	
	Bài 10: Thật đáng tiết nhỉ
	5
	5
	10
	

	11
	
	Bài 11: Có tương ớt không ạ?
	5
	5
	10
	

	12
	
	Bài 12: Cho tôi gửi cái này
	5
	5
	10
	

	13
	
	Bài 13: Lễ hội thế nào
	5
	5
	10
	

	14
	
	Bài 14: Chị tính riêng ra dùm ạ
	5
	5
	10
	

	15
	
	Bài 15: Gia đình anh thế nào
	5
	5
	10
	

	16
	
	Bài 16: Làm ơn chỉ cho tôi cách dùng
	6
	6
	12
	

	17
	
	Bài 17: Ông bị làm sao
	6
	6
	12
	

	18
	
	Bài 18: Sở thích của anh là gì?
	6
	6
	12
	

	19
	
	Bài 19: Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu giảm cân
	6
	6
	12
	

	20
	
	Bài 20: Nghỉ hề bạn sẽ làm gì?
	6
	6
	12
	

	21
	
	Bài 21: Tôi cũng nghĩ như thế
	6
	6
	12
	

	22
	
	Bài 22: Anh muốn tìm căn hộ như thế nào?
	6
	6
	12
	

	23
	
	Bài 23: Đi như thế nào ạ?
	6
	6
	12
	

	24
	
	Bài 24: Anh giúp tôi được không?
	6
	6
	12
	

	25
	
	Bài 25: Anh chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều
	6
	6
	12
	

	
	
	Tổng số tiết
	
	
	270
	



· Tiếng Nhật sơ cấp 2 (Bậc 2): Tài liệu giảng dạy: Minna no Nihongo sơ cấp 2, Nhà Xuất Bản: Nhà xuất bản Trẻ, Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Trẻ
	STT
	KHÓA HỌC
	TÊN BÀI, CHƯƠNG
	SỐ TIẾT
	GHI CHÚ

	
	
	
	LT
	TH
	TỔNG
	

	1
	
	Bài 1: Tôi phải đổ rác ở đâu?
	5
	5
	10
	










Luyện ngữ pháp trong giờ lý thuyết
Luyện nghe, nói, viết trong giờ thực hành

	2
	
	Bài 2: Anh có thể vừa uống trà vừa...
	5
	5
	10
	

	3
	
	Bài 3: Tôi để quên đồ
	5
	5
	10
	

	4
	
	Bài 4: Tôi đặt vé trước
	5
	5
	10
	

	5
	
	Bài 5: Tôi đang định dùng internet
	5
	5
	10
	

	6
	
	Bài 6: Có thể anh bị bệnh
	5
	5
	10
	

	7
	
	Bài 7: Cái này nghĩa là gì
	5
	5
	10
	

	8
	
	Bài 8: Hãy làm theo đúng như tôi làm
	5
	5
	10
	

	9
	
	Bài 9: Đến công ty du lịch thì sẽ biết
	5
	5
	10
	

	10
	
	Bài 10: Tôi sẽ cố gắng vận động cả trí não và cơ thể
	5
	5
	10
	

	11
	
	Bài 11: Chỗ này được tạo bằng việc lấp biển
	5
	5
	10
	

	12
	
	Bài 12: Tôi thích dọn dẹp
	5
	5
	10
	

	13
	
	Bài 13: Xin lỗi tôi đến muộn
	5
	5
	10
	

	14
	
	Bài 14: Tôi lo không biết nó có kết bạn được với ai hay không
	5
	5
	10
	

	15
	
	Bài 15: Nhờ chị giữ giúp hành lý có được không?
	7
	6
	13
	

	16
	
	Bài 16: Anh sẽ tiêu tiền thưởng vào việc gì?
	7
	6
	13
	

	17
	
	Bài 17: Trông có vẻ hiền lành nhỉ
	7
	6
	13
	

	18
	
	Bài 18: Anh hãy cắt như kiểu trong bức ảnh này
	7
	6
	13
	

	19
	
	Bài 19: Tôi đã luyện tập nhiều, thế mà...
	7
	6
	13
	

	20
	
	Bài 20: Chắc chắn sắp đến nơi rồi
	7
	6
	13
	

	21
	
	Bài 21: Nghe nói chị ấy đã đính hôn
	7
	6
	13
	

	22
	
	Bài 22: Cho phép tôi nghỉ có được không?
	7
	6
	13
	

	23
	
	Bài 23: Nhờ anh nhắn lại
	7
	6
	13
	

	24
	
	Bài 24: Từ đáy lòng mình tôi xin cảm ơn
	7
	6
	13
	

	
	
	Tổng số tiết
	
	
	270
	



· CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP (Bậc 3,4)
· Tiếng Nhật trung cấp 1 (Bậc 3): Tài liệu giảng dạy: Marugoto trung cấp 1, Nhà Xuất Bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đơn vị phát hành: First News  
	STT
	TÊN BÀI
	PART
	SỐ TIẾT
	GHI CHÚ

	
	
	
	LT
	TH
	TỔNG
	

	1
	Bài 1: Với người mới gặp lần đầu
	Part 1: Xin chào mọi người
	3
	3
	6
	

	2
	
	Part 2: Xin lỗi, cho tôi hỏi...
	3
	3
	6
	

	3
	
	Part 3: Xin chào, tôi là Mai
	3
	3
	6
	

	4
	
	Part 4: Đừng ngần ngại mà hãy nhấn theo dõi nhé
	3
	3
	6
	

	5
	
	Part 5: Cùng điền thông tin cá nhân
	3
	3
	6
	

	6
	Bài 2: Món ăn tôi muốn giới thiệu
	Part 1: Ở đây đặc biệt có món cá rất ngon
	3
	3
	6
	

	7
	
	Part 2: Bột bánh Okonomiyaki...
	3
	3
	6
	

	8
	
	Part 3: Nhất định phải ăn thử ở đây
	3
	3
	6
	

	9
	
	Part 4: Bí quyết là cho thêm khoai tây
	3
	3
	6
	

	10
	
	Part 5: Cách làm “Sukiyaki kiểu đơn giản”
	3
	3
	6
	

	11
	Bài 3: Âm nhạc tôi yêu thích
	Part 1: Dĩ nhiên là Enka rồi
	3
	3
	6
	

	12
	
	Part 2: Bài hát hay không bao giờ lỗi thời
	3
	3
	6
	

	13
	
	Part 3: Điều tuyệt vời ở cô ấy là...
	3
	3
	6
	

	14
	
	Part 4: Tôi đã đến buổi biểu diễn của BEGIN
	3
	3
	6
	

	15
	
	Part 5: Cùng đi không?
	3
	3
	6
	

	16
	Bài 4: Cùng đi suối nước nóng
	Part 1: Hiện tại, tôi đang ở suối nước nóng
	3
	3
	6
	

	17
	
	Part 2: Đây là lần đầu tôi đến nhà trọ kiểu Nhật
	3
	3
	6
	

	18
	
	Part 3: Nơi tôi muốn đi nhất là...
	3
	3
	6
	

	19
	
	Part 4: Tối rất hài lòng
	3
	3
	6
	

	20
	
	Part 5: Hỏi về bữa ăn
	3
	3
	6
	

	21
	Bài 5: Dạo này thế nào?
	Part 1: Nghe mình nói này
	3
	3
	6
	

	22
	
	Part 2: Dạo này, công việc bận rộn nên...
	3
	3
	6
	

	23
	
	Part 3: Dạo này, mình đang thích tập yoga
	3
	3
	6
	

	24
	
	Part 4: Tình hình gần đây của gia đình chúng tôi...
	3
	3
	6
	

	25
	
	Part 5: Bạn có khỏe không?
	3
	3
	6
	

	26
	Bài 6: Cùng đọc manga
	Part 1: Đây là manga rất nổi tiếng
	3
	3
	6
	

	27
	
	Part 2: Đây là chiếc mũ của Chopper
	3
	3
	6
	

	28
	
	Part 3: Câu chuyện về một người đàn ông to lớn và thường hay uống rượu
	3
	3
	6
	

	29
	
	Part 4: Chỉ toàn đọc manga...
	3
	3
	6
	

	30
	
	Part 5: Gửi “Người mẹ phiền muộn”
	3
	3
	6
	

	31
	Bài 7: Thử sức với võ thuật
	Part 1: Tôi đang học JUDO
	3
	3
	6
	

	32
	
	Part 2: Các buổi luyện tập sẽ diễn ra vào thứ mấy?
	3
	3
	6
	

	33
	
	Part 3: Tôi đã học ở trường khi còn bé
	3
	3
	6
	

	34
	
	Part 4: Võ thuật Nhật Bản lan rộng ra nước ngoài
	3
	3
	6
	

	35
	
	Part 5: Hỏi về lớp học
	3
	3
	6
	

	36
	Bài 8: Vật dụng tiện ích
	Part 1: Không có điện thoại thông minh thì chẳng thể đi đâu được!
	3
	3
	6
	

	37
	
	Part 2: Tôi định mua kim từ điển
	3
	3
	6
	

	38
	
	Part 3: Tôi mua được cái này hay lắm
	3
	3
	6
	

	39
	
	Part 4: Bạn muốn có bảo bối nào của Doraemon nhất
	3
	3
	6
	

	40
	
	Part 5: Hãy bán cho tôi
	3
	3
	6
	

	41
	Bài 9: Lễ hội truyền thống
	Part 1: Lễ hội được tổ chức đến ngày mồng 7
	3
	3
	6
	

	42
	
	Part 2: Tôi cũng đã nhảy
	3
	3
	6
	

	43
	
	Part 3: Điểm đáng xem nhất của lễ hội là...
	3
	3
	6
	

	44
	
	Part 4: Giáng sinh đầu tiên của tôi
	3
	3
	6
	

	45
	
	Part 5: Những trải nghiệm ở lễ hội
	3
	3
	6
	

	
	
	Tổng số tiết
	
	
	270
	



· Tiếng Nhật trung cấp 2 (Bậc 4): Tài liệu giảng dạy: Marugoto trung cấp 2, Nhà Xuất Bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đơn vị phát hành: First News  
	STT
	TÊN BÀI
	PART
	SỐ TIẾT
	GHI CHÚ

	
	
	
	LT
	TH
	TỔNG
	

	1
	Bài 1: Đó là người như thế nào?
	Part 1: Mình sắp kết hôn rồi
	3
	3
	6
	

	2
	
	Part 2: Tuy nghiêm khắc nhưng luôn nghĩ cho sinh viên nhỉ
	3
	3
	6
	

	3
	
	Part 3: Cô ấy là người thú vị đấy!
	3
	3
	6
	

	4
	
	Part 4: Giao tiếp bằng thư pháp
	3
	3
	6
	

	5
	
	Part 5: Mail giới thiệu bạn bè
	3
	3
	6
	

	6
	Bài 2: Leo núi Phú Sĩ
	Part 1: Không có ngọn núi nào sánh bằng núi Phú Sĩ
	3
	3
	6
	

	7
	
	Part 2: Chúng mình cũng muốn ngắm bình minh nữa mà
	3
	3
	6
	

	8
	
	Part 3: Tôi nghĩ ai cũng có thể tận hưởng được
	3
	3
	6
	

	9
	
	Part 4: Phú Sĩ ngũ hồ - nơi có thể tận hưởng trong cả bốn mùa
	3
	3
	6
	

	10
	
	Part 5: Địa điểm tôi muốn gợi ý là...
	3
	3
	6
	

	11
	Bài 3: Sống khỏe
	Part 1: Chẳng phải đi bộ rất tốt hay sao
	3
	3
	6
	

	12
	
	Part 2: Bạn đang ăn kiêng như thế nào?
	3
	3
	6
	

	13
	
	Part 3: Nó sẽ làm tiêu biến tác nhân gây bệnh
	3
	3
	6
	

	14
	
	Part 4: Có thật sự công hiệu không nhỉ?
	3
	3
	6
	

	15
	
	Part 5: Các phương pháp duy trì sức khỏe trên thế giới
	3
	3
	6
	

	16
	Bài 4: Nếu xem biểu diễn nghệ thuật thì
	Part 1: Kabuki được đấy nhỉ
	3
	3
	6
	

	17
	
	Part 2: Tôi nghĩ bạn có thể tận hưởng nó
	3
	3
	6
	

	18
	
	Part 3: Bạn có thể xem ở nhà hát trong thành phố
	3
	3
	6
	

	19
	
	Part 4: Đó là một thế giới rất khắc nghiệt đấy
	3
	3
	6
	

	20
	
	Part 5: Nhất định hãy tham gia nhé
	3
	3
	6
	

	21
	Bài 5: Tin tức quanh ta
	Part 1: Đã bị bắt giữ
	3
	3
	6
	

	22
	
	Part 2: Nghe nói có hỏa hoạn đấy
	3
	3
	6
	

	23
	
	Part 3: Tôi đã xem trên trang web của thành phố
	3
	3
	6
	

	24
	
	Part 4: Các ứng dụng dành cho khách du lịch nước ngoài là chủ đề đang được quan tâm
	3
	3
	6
	

	25
	
	Part 5: Chia sẽ tin tức
	3
	3
	6
	

	26
	Bài 6: Mình muốn cái này
	Part 1: Không có cái này thì không ổn
	3
	3
	6
	

	27
	
	Part 2: Vì tôi rất thích takoyaki
	3
	3
	6
	

	28
	
	Part 3: Tôi nghĩ mọi người sẽ thích vì nó đặc biệt
	3
	3
	6
	

	29
	
	Part 4: Vì nó được đánh giá tốt nên...
	3
	3
	6
	

	30
	
	Part 5: Tôi muốn trả lại hàng
	3
	3
	6
	

	31
	Bài 7: Bộ phim yêu thích 
	Part 1: Nó làm rung động trái tim tôi
	3
	3
	6
	

	32
	
	Part 2: Diễn xuất của mọi người tốt nhỉ
	3
	3
	6
	

	33
	
	Part 3: Có thể nói đó là một kiệt tác bất hủ nhỉ
	3
	3
	6
	

	34
	
	Part 4: Đó là bộ phim hay như tôi mong đợi
	3
	3
	6
	

	35
	
	Part 5: Đăng bài đánh giá phim
	3
	3
	6
	

	36
	Bài 8: Phương tiện giao thông nơi tôi sống
	Part 1: Tàu điện lại tới muộn
	3
	3
	6
	

	37
	
	Part 2: Hôm nay tàu ngừng hoạt động nhỉ
	3
	3
	6
	

	38
	
	Part 3: Bạn có thể dễ dàng mua vé từ máy bán vé trong nhà ga
	3
	3
	6
	

	39
	
	Part 4: Tàu điện ở Nhật Bản thế nào?
	3
	3
	6
	

	40
	
	Part 5: Tôi đã gặp chút khó khăn
	3
	3
	6
	

	41
	Bài 9: Ninja, samurai, thời đó...
	Part 1: Đó là người nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản
	3
	3
	6
	

	42
	
	Part 2: Đúng là ninja có thật đấy
	3
	3
	6
	

	43
	
	Part 3: Thời kỳ hoàng kim cuối thế kỷ 12
	3
	3
	6
	

	44
	
	Part 4: Những câu châm ngôn đi vào lòng người của võ tướng thời Sengoku
	3
	3
	6
	

	45
	
	Part 5: Giới thiệu châm ngôn của cá nhân vật lịch sử
	3
	3
	6
	

	
	
	Tổng số tiết
	
	
	270
	

	
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN TECH EDUCATION
Tổng Giám Đốc

(Đã ký)



   TRẦN VĂN KHÁNH




